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I KCN An Dương 1,732 2,817 1,000 45 682 1,090 1,001 44 682 1,090

1 An Dương Công ty TNHH Lianyue Việt Nam Bộ phát wifi 1,116 2,159 1,000 44 682 433 1,000 44 682 433 25 đến 30 20 đến 25 15 đến 20 15 đến 20 25 đến 30 20 đến 25 15 đến 20 15 đến 20 Bùi Ngọc Trang Phòng Nhân Sự 0936932664

2 An Dương
Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng 
Việt Nam

Sản xuất bộ dây dẫn điện trong 
xe ô tô 616 658 0 1 0 657 1 0 0 657 0 8.7 0 6.5 0 10.5 0 6.7 Bùi Thị Thúy Anh Hành chính nhân sự 0974774511

II KCN Đình Vũ 1,520 142 5 12 5 120 7 10 25 100

1 Đình Vũ Công ty TNHH kỹ thuật Việt Hàn gia công - xuất khẩu kết cấu thép 20 22 0 2 0 20 2 0 20 0 0 từ 7 đến 8 0 từ 7 đến 10 0 từ 7 đến 10 0 từ 8 đến 12 Phạm Thị Hằng Hành chính nhân sự 0973125028

2 Đình Vũ
Công ty TNHH Vật Liệu Nam 
Châm Shin-Etsu Việt Nam

Vật liệu nam châm 1,500 120 5 10 5 100 5 10 5 100 20 18 18 15 20 18 15 0 Nguyễn Thi Kim Ngọc Phòng nhân sự 0886146556

III KCN Đồ Sơn 120 130 5 10 15 100 5 10 15 100

1 Đồ Sơn
Công ty TNHH G.Tech 
Technology Việt Nam 

Sản xuất chuột và bàn phím máy 
tính 120 130 5 10 15 100 5 10 15 100 25 20 15 10 25 22 16 12 Đỗ Xuân Cảnh 

Phòng hành chính nhân 
sự 0225.625.4888

IV KCN Nam Cầu Kiền 13 2 0 1 0 1 1 0 0 1

1 Nam Cầu Kiền Toong I Việt Nam Sản xuất keo 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Thỏa thuận 0 0 0 0 Tạ Thị Định Hcns 0795359405

2 Nam Cầu Kiền
Công ty TNHH Van Der Leun 
Việt Nam

Sản xuất, lắp ráp tủ bảng điện, 
hệ thống điện 9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thương - 0967377099 Phòng Nhân sự 0967377099

V KCN Nomura 906 124 0 2 2 120 0 2 2 120

1 Nomura
Công ty TNHH Sumirubber Việt 
Nam

Sản xuất linh kiện chính xác cho 
máy in văn phòng 237 59 0 2 2 55 0 2 2 55 25 17 12 5.3 25 17 12 6 Bùi Đức Anh Phòng HCNS 0788.493.456

2 Nomura
Công ty TNHH Guo Xiang Hải 
Phòng

in , gia công tem nhãn mác, hộp 
catton 80 15 0 0 0 15 0 0 0 15 15 10-15 10-15 7-10 15 10-15 10-15 7-10 Nguyễn Thị Mai Nhân sự 0364035266

3 Nomura
Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải 
Phòng

Sản xuất túi khí và vô lăng ô tô 589 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 từ 5 đến 6 0 0 0 từ 6 đến 8 Nguyễn Thị Hà Phương
Phòng Hành chính nhân 
sự 02253743028

VI KCN Tràng Duệ 2,873 223 100 80 13 30 102 81 12 28

1 Tràng Duệ
Công ty TNHH LG Chem Hải 
Phòng Engineering Plastics

Sản xuất hạt nhựa cao cấp 12 2 0 0 0 2 2 0 0 0 150 20 10 7 150 20 12 9 Trần Thị Cúc HCNS 02252299905

2 Tràng Duệ
Công ty TNHH công nghiệp 
nhựa Kyowa (Việt Nam)

sản xuất, lắp ráp, gia công linh 
kiện nhựa 811 4 0 0 1 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Từ 25 đến 30 Từ 8 đến 10 Lưu Thị Lương

Phòng Hành chính nhân 
sự 0855421388

3 Tràng Duệ Lginnotek Linh kiện điện tử 2,000 200 100 80 10 10 100 80 10 10 40 13 10 10 40 13 10 10 Nguyễn Thị Hải San Nhân sự 0367173229

4 Tràng Duệ
Công ty cổ phần quốc tế 
Vinamode

giày da 50 17 0 0 2 15 0 0 2 15 20 10 8 6 25 15 10 8 Phạm Thị Kim Thoa Phòng nhân sự 0974255486

VII KCN Vsip 3,983 320 10 5 40 265 10 10 35 265

1 Vsip
Công ty TNHH IIYAMA SEIKI Việt 
Nam

Sản xuất linh kiện cơ khí chính 
xác 10 10 0 0 10 0 0 0 10 0 30 17 12 10 35 20 15 13 Vũ thị Bích Thủy Hành chính, nhân sự 0936 732 489

2 Vsip
CÔNG TY TNHH PALOMA VIỆT 
NAM

sản xuất bếp ga 935 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 6 0 0 0 6 đến 10 Nguyễn Thị Hương Mai
Phòng hành chính nhân 
sự 02252299010

3 Vsip
Công ty TNHH Kein Hing 
Muramoto Việt Nam - CN Hải 
Phòng

Link kiện máy in 115 20 0 0 5 15 0 0 5 15 25 20 15 10 25 20 15 10 Bùi Huyền Trang Hành chính nhân sự 0983624866

4 Vsip
Công ty TNHH Công Nghệ 
Hitron Việt Nam

Sản xuất thiết bị viễn thông 910 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0
Theo thoả 

thuận
0 0 0

Theo thoả 
thuận

0 Nguyễn Thị Duyên
Phòng Hành chính nhân 
sự 0793120116

5 Vsip Công ty TNHH Jasan Việt Nam
Sản xuất và xuất khẩu tất cao 
cấp 2,013 185 10 5 20 150 10 5 20 150

theo thỏa 
thuận 

theo thỏa 
thuận 

theo thỏa 
thuận 

theo thỏa 
thuận 

theo thỏa 
thuận 

theo thỏa 
thuận 

theo thỏa 
thuận 

theo thỏa 
thuận 

Nguyễn Trà My Hành chính nhân sự 02252222279

Tổng KCN, KKT 11,147 3,758 1,120 155 757 1,726 1,126 157 771 1,704

Tổng thu nhập chia theo vị trí
 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

Họ tên người phụ 
trách tuyển dụng, đào 

tạo của Công ty 

Phòng/Ban/Đơn vị 
phụ trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 

Số điện thoại liên hệ 
của người phụ trách 
tuyển dụng, đào tạo 

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KCN, KKT 
(Tính đến 11.11.2022)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Số lao 
động công 

ty đã 
tuyển 

dụng từ 
đầu năm 
2022 đến 

nay 
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nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm chia 
theo vị trí việc làm

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm chia 
theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 
(đơn vị tính: Triệu đồng) 




